	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 360/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Sơn La, ngày 12 tháng 7 năm 2024


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2024 nguồn Ngân sách 
trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ CHÍN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 108/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về Giám sát chuyên đề; Nghị quyết số 111/2024/ QH15 ngày 18 tháng 01 năn 2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 606/BC-DT ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại thảo luận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn Ngân sách trung ương được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như sau:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 16.423 triệu đồng, trong đó:

- Kế hoạch đầu tư nguồn vốn Ngân sách trung ương năm 2022: 153 triệu đồng; 

- Kế hoạch đầu tư nguồn vốn Ngân sách trung ương năm 2023: 16.270 triệu đồng.

2. Phương án điều chỉnh
a) Kế hoạch đầu tư nguồn Ngân sách trung ương năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024
 Điều chỉnh giảm 153 triệu đồng kế hoạch đầu tư nguồn Ngân sách trung ương thực hiện Tiểu dự án 3, Dự án 4; Số vốn thu hồi 153 triệu đồng phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 1, (huyện Thuận Châu: 79 triệu đồng; huyện Sốp Cộp: 74 triệu đồng).

b) Kế hoạch đầu tư nguồn Ngân sách trung ương năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024
Điều chỉnh giảm 16.270 triệu đồng kế hoạch đầu tư nguồn Ngân sách trung ương thực hiện Dự án 4 do không có khả năng hoàn thành được kế hoạch giao (Tiểu dự án 1: 10.000 triệu đồng; Tiểu dự án 3: 6.270 triệu đồng); Số vốn thu hồi 16.270 triệu đồng phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 1 (huyện Thuận Châu: 8.391 triệu đồng; huyện Sốp Cộp: 7.879 triệu đồng).

(chi tiết Biểu số 01, 02 kèm theo)
Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn Ngân sách trung ương năm 2024 các Chương trình mục tiêu quốc gia như sau:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 41.730 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 20.710 triệu đồng 

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 21.020 triệu đồng.
2. Phương án điều chỉnh


a) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Điều chỉnh giảm 20.710 triệu đồng kế hoạch đầu tư nguồn Ngân sách trung ương thực hiện Dự án 4 do không có khả năng hoàn thành được kế hoạch giao (Tiểu dự án 1: 14.310 triệu đồng; Tiểu dự án 3: 6.400 triệu đồng); Số vốn thu hồi 20.710 triệu đồng phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 1 (huyện Thuận Châu: 10.677 triệu đồng; huyện Sốp Cộp: 10.033 triệu đồng).
b) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Điều chỉnh giảm 21.020 triệu đồng kế hoạch đầu tư ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10 do không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao; Số vốn thu hồi 21.020 triệu đồng phân bổ thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 5.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La, khoá XV, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	 
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CÁC NĂM TRƯỚC ĐÃ ĐƯỢC KÉO DÀI 
THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(Kèm theo Nghị quyết số 360/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Đơn vị
	Kế hoạch đầu tư nguồn NSTW đã được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân  sang năm 2024
	Phương án               điều chỉnh
	Kế hoạch đầu tư NSTW được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân thanh toán sang năm 2024 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Điều chỉnh giảm

	Điều chỉnh tăng

	
	

	
	Tổng số
	19.649
	16.423
	16.423
	19.649
	

	A
	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022 NGUỒN NSTW ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
	153
	153
	153
	153
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	153
	153
	-
	
	

	1
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
	153
	153
	-
	
	

	1.1
	Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
	153
	153
	
	-
	

	-
	Cấp tỉnh
	153
	153
	
	-
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	-
	-
	153
	153
	

	1
	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	-
	-
	153
	153
	

	1.1
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo)
	-
	
	153
	153
	

	-
	Cấp huyện
	-
	-
	153
	153
	

	+
	Huyện Thuận Châu
	
	
	79
	79
	

	+
	Huyện Sốp Cộp
	
	
	74
	74
	

	B
	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023 NGUỒN NSTW ĐƯỢC KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2024
	19.496
	16.270
	16.270
	19.496
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	16.270
	16.270
	-
	-
	

	1
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
	16.270
	16.270
	-
	
	

	1.1
	Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
	10.000
	10.000
	-
	
	

	-
	Cấp tỉnh
	10.000
	10.000
	
	
	

	1.2
	Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
	6.270
	6.270
	-
	-
	

	-
	Cấp tỉnh
	6.270
	6.270
	
	
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	3.226
	-
	16.270
	19.496
	

	1
	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, các xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo
	3.226
	-
	16.270
	19.496
	

	1.1
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo)
	3.226
	-
	16.270
	19.496
	

	-
	Cấp huyện
	3.226
	-
	16.270
	19.496
	

	+
	Huyện Thuận Châu
	2.609
	
	8.391
	11.000
	

	+
	Huyện Sốp Cộp
	617
	
	7.879
	8.496
	


Biểu số 02

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Kèm theo Nghị quyết số 360/NQ-HĐND ngày 12/7/2024 của HĐND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Đơn vị
	Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025               nguồn NSTW
	Kế hoạch đầu tư  nguồn NSTW năm 2024 đã giao
	Phương án                   điều chỉnh
	Kế hoạch  đầu tư nguồn NSTW năm 2024 sau  điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tổng số
	TĐ: Đã  giao đến hết ngày 20/6/2024
	Tổng số
	TĐ: Đã giải ngân đến            hết ngày 20/6/2024
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	

	
	TỔNG SỐ
	832.290
	616.187
	205.005
	22.121
	41.730
	41.730
	205.005
	

	A
	 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
	496.187
	432.207
	110.990
	22.121
	20.710
	20.710
	110.990
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	112.050
	85.203
	49.400
	-
	20.710
	-
	28.690
	

	1
	Tiểu dự án 1, dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
	94.356
	71.000
	43.000
	
	14.310
	
	28.690
	

	-
	Cấp tỉnh
	94.356
	71.000
	43.000
	1.347
	14.310
	
	28.690
	

	2
	Tiểu dự án 3, dự án 4: Hỗ trợ việc làm bền vững
	17.694
	14.203
	6.400
	
	6.400
	
	-
	

	-
	Cấp tỉnh
	16.314
	12.823
	6.400
	
	6.400
	
	-
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	384.137
	347.004
	61.590
	22.121
	-
	20.710
	82.300
	

	1
	Dự án 1, Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KTXH các huyện nghèo, xã ĐBKK vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo (hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại các huyện nghèo)
	384.137
	347.004
	61.590
	22.121
	-
	20.710
	82.300
	

	-
	Cấp huyện
	384.137
	347.004
	61.590
	22.121
	-
	20.710
	82.300
	

	+
	Huyện Thuận Châu
	198.034
	178.887
	31.751
	10.900
	
	10.677
	42.428
	

	+
	Huyện Sốp Cộp
	186.103
	168.117
	29.839
	11.221
	
	10.033
	39.872
	

	B
	CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
	336.103
	183.980
	94.015
	
	21.020
	21.020
	94.015
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	78.721
	22.020
	22.020
	
	21.020
	-
	1.000
	

	1
	Tiểu dự án 2, Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện
	78.721
	22.020
	22.020
	
	21.020
	
	1.000
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	257.382
	161.960
	71.995
	34.057
	-
	21.020
	93.015
	

	1
	Tiểu dự án 1, Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực
	257.382
	161.960
	71.995
	34.057
	
	21.020
	93.015
	


